ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ  
________________________________________________________________________________________________________________

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
READING IN INTERNATIONAL CULTURES

1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học:
	

	Tiếng Việt: Đọc hiểu về Văn hóa Quốc tế

	Tiếng Anh: Reading in International Cultures

	· Mã số môn học: N.A
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
|_| Kiến thức cơ bản
|X| Kiến thức chuyên ngành
|_| Môn học chuyên về kỹ năng chung
	
|_| Kiến thức cơ sở ngành
|_| Kiến thức khác
|_| Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ: 01 (30 tiết)
	

	· Lý thuyết: 20 tiết
	

	· Thực hành: 10 tiết
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước: Không
	

	· Môn học song hành: Không

	


2. Mô tả môn học
(Vị trí của môn học đối với chương trình đào tạo (CTĐT), những mục đích và nội dung chính yếu của môn học)

Môn học nằm trong khối kiến thức Anh văn chuyên ngành, thuộc kỹ năng đọc hiểu. Khóa học dành cho sinh viên năm nhất – học kỳ 2, với chương trình được thiết kế để giới thiệu rộng rãi về lịch sử và khái niệm về các nền văn hóa đặc sắc trên thế giới. 

Mục tiêu chính là giúp sinh viên tìm hiểu những điểm tương đồng cũng như khác biệt giữa các nền văn hóa và nền văn minh tiêu biểu thông qua các tài liệu có liên quan bằng tiếng Anh. Sinh viên sẽ phát triển kỹ năng đọc-hiểu, qua đó vận dụng vốn từ vựng cơ bản và chuyên ngành và kỹ năng kết hợp để bước đầu tiếp cận các tài liệu học thuật về văn hóa, lịch sử của các khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Trung Đông và Ấn Độ, Anglo-Saxon, và Latinh, tạo nền tảng cho việc đọc hiểu chương trình đại học ngành Quan hệ quốc tế.

3. Tài liệu học tập 
(Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)

Giáo trình: 
[1] Nisbett R. E. (2011). The Geography of Thought: How Asians And Westerners Think Differently… and Why? London: Nicholas Brealey Pub.
[2] Lim S. & Alsford N. J. P. (2022). Routledge Handbook of Contemporary South Korea. London: Routledge Taylor and Francis Group.
[3] Christopher, D. P. (2015). British Culture: An Introduction. London: Routledge.
[4] Ismail R. Shaw B. J. & Ooi G. L. (2016). Southeast Asian Culture and Heritage In A Globalising World: Diverging Identities In A Dynamic Region. London: Routledge 

Tài liệu khác:
Các tài liệu đọc khác sẽ được bổ sung và cung cấp trước mỗi kì học mới qua Google Classrom. 

4. Mục tiêu môn học 
(Các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL) được phân bổ cho môn học.

	Mục tiêu
(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu
(2)
	CĐR của CTĐT
(X.x.x) (3)
	TĐNL
(4)

	G1. Kiến thức
KT từ vựng
	· Cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng học thuật từ căn bản đến nâng cao liên quan đến các vấn đề văn hóa, lịch sử của các quốc gia và các nền văn minh tiêu biểu.
	PLO 1.1.1 (IT3)
	3.0

	KT ngữ pháp và phát triển câu
	· Phân tích các cấu trúc câu và cấu trúc văn bản từ cơ bản đến nâng cao. 
	PLO 1.2.1 (ITU3)
	

	KT chuyên ngành
	· Bổ sung và nâng cao kiến thức về bối cảnh, văn hóa, lịch sử các quốc gia nói riêng và thế giới nói chung và vận dụng vào các môn học khác trong chuyên ngành Quan hệ quốc tế.
	PLO 1.3.1 (IT3)
	

	G2. Kỹ năng
KN đọc hiểu
	· Vận dụng các kỹ năng cần thiết khi đọc các tài liệu học thuật của chương trình đại học bằng tiếng Anh, ví dụ kĩ năng đọc lướt (skimming) và đọc quét (scanning).
	PLO 2.1.1 (TU3)
	3.0

	
	· Phân biệt các từ chủ chốt (key words) trong câu, các ý chính (main ideas) và các ý hỗ trợ (supporting ideas), sự việc có thật và ý kiến cá nhân (facts and opinions) trong đoạn văn để hiểu nội dung chính của bài.
	PLO 2.2.1 (TU3)
	

	
	· Phát triển các cách trả lời được các câu hỏi bài tập liên quan đến chủ đề đã học.
	PLO 2.3.1 (TU3)
	

	KN phân tích và phản biện
	· Đánh giá và phản biện các thông tin về bối cảnh lịch sử và sự hình thành văn hóa khác nhau giữa các khu vực và nền văn mình, cũng như các thông tin chuyên ngành liên quan đến văn hóa quốc tế.
	PLO 2.4.1 (TU3)
	

	KN bổ trợ
	· Nhận diện văn phong.
· Vận dụng cách sử dụng ngôn ngữ trong các dạng văn bản khác nhau liên quan đến chương trình đại học. 
	PLO 2.5.1 (TU3)
	

	G3. Kỹ năng chuyển đổi và thái độ
	· Khuyến khích sinh viên tự nâng cao ý thức bồi dưỡng từ vựng và thực hành đọc hiểu đa dạng các chủ đề, đặc biệt các tài liệu học thuật và văn bản chuyên ngành (sách giáo khoa, bài nghiên cứu khoa học, bài báo, …)
	PLO 3.1.1 (TU3)
	3.0

	
	· Xây dựng môi trường để sinh viên tiếp cận một số vấn đề học thuật để có thể đọc hiểu cũng như bước đầu thảo luận về chúng.
	PLO 3.2.1 (TU3)
	


(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. 
(2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát
(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.

5. Chuẩn đầu ra môn học
(Các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)

	CĐR
(X.x)
(1)
	Mô tả CĐR
(2)
	Mức độ giảng dạy 
(I, T, U) (3)

	G1.1
	· Nắm vững các các từ vựng cơ bản và nâng cao về một số chủ đề chính.
	IT3

	G1.2
	· Vận dụng các cấu trúc câu và cấu trúc văn bản từ cơ bản đến nâng cao.
	ITU3

	G1.3
	· Xây dựng được khung nền kiến thức đại cương về bối cảnh, văn hóa, lịch sử các quốc gia nói riêng và thế giới nói chung. 
· Chủ động liên hệ vào các môn học khác trong chuyên ngành Quan hệ quốc tế.
	TU3

	G2.1
	· Vận dụng linh hoạt các kỹ năng đọc hiểu cần thiết, ví dụ kĩ năng đọc lướt (skimming) và đọc quét (scanning), đặc biệt khi tiếp cận các tài liệu học thuật của chương trình đại học bằng tiếng Anh
	TU3

	G2.2
	· Thuần thục kỹ năng phân biệt các từ chủ chốt (key words) trong câu, các ý chính (main ideas) và các ý hỗ trợ (supporting ideas), sự việc có thật và ý kiến cá nhân (facts and opinions) trong đoạn văn để hiểu nội dung chính của bài.
	

	G2.3
	· Phát triển các cách trả lời được các câu hỏi bài tập liên quan đến chủ đề đã học. 
· Sáng tạo trong việc hình thành việc đặt câu hỏi-trả lời.
	

	G2.4
	· Hình thành tư duy logic và đa chiều trong việc đánh giá các thông tin về bối cảnh lịch sử và sự hình thành văn hóa khác nhau giữa các khu vực và nền văn mình, cũng như các thông tin chuyên ngành liên quan đến văn hóa quốc tế.
· Chủ động phân tích và phản biện các vấn đề, thông tin trong quá trình liên hệ kiến thức chuyên ngành và kiến thức bên ngoài.
	

	G2.5
	· Hình thành cảm nhận văn phong.
· Vận dụng cách sử dụng ngôn ngữ trong các dạng chủ đề và văn bản khác nhau.
	

	G3.1
	· Hình thành ý thức tự nâng cao vốn từ vựng nâng cao theo các cấp độ tăng dần lên và chú trọng các khía cạnh của từ vựng cần phải học (word forms, collocations,…) để sử dụng từ hiệu quả.
	TU3

	G3.2
	· Nâng cao ý thức tìm đọc thêm các tài liệu tiếng Anh để mở rộng kiến thức và phát triển kỹ năng ngôn ngữ của bản than, đặc biệt các văn bản học thuật và chuyên ngành (sách giáo khoa, bài nghiên cứu khoa học, bài báo,…)
	


(1): Ký hiệu CĐR của môn học
(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.
(3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng.

6. Đánh giá môn học
(Các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)

	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá 
(Ax.x) (2)
	CĐR môn học 
(G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %
(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1 Hiện diện trên lớp
	G1.1, G1.2, G1.3
G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5
	Điểm cộng giữa kỳ

	
	A1.2 Tích cực tham gia thảo luận cá nhân và thảo luận nhóm
	· 
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	A2.1 Bài kiểm tra đọc viết, nội dung liên quan đến những chủ đề đã học, gồm bài tập điền từ, câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi ngắn trong các bài đọc cơ bản và nâng cao (có thể bổ sung tùy vào bài thi).
	G1.1, G1.2, G1.3
G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5
G3.1, G3.2
	30%

	
	A2.2 Hoạt động nhóm, gồm bài báo cáo ngắn mỗi tuần cho các bài đọc, thuyết trình và phản biện về bài đọc.
	
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	A3.1 Bài luận cuối kỳ về một chủ đề có liên quan đến Văn hóa của một quốc gia/khu vực hay một nền văn minh đặc sắc cụ thể. 
	G1.1, G1.2, G1.3
G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5
G3.1, G3.2
	70%


[bookmark: _Hlk127387648](1): Các thành phần đánh giá của môn học. 
(2): Các bài đánh giá
(3): Các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học
7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết
(Các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)

Lý thuyết và Thực hành

	Tuần/
Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học
Gx.x 
(3)
	Hoạt động dạy và học
(4)
	Bài đánh giá
Ax.x
(5)

	1/1
	TOPIC 1: Introduction to Int’l Cultures
This week gives a general overview of the course and an introduction to what international cultures are about. Students will be able to learn and discuss some key topics covered during the course, as listed below.
· Culture: What is it? And how important it is in today’s world?
· International cultures: Categorization & approaches
· How differently do Asians and Westerners perceive education, and why?”
Practice: 
· Discussion and Group work assigned.
Readings:
· Richard Rircher, The Importance of Culture, https://handmadewriting.com/blog/samples/culture-essay/
· Richard E. Nisbett, The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently… and Why, “Introduction”.
	G1.1

G1.2

G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G2.5

G3.1

G3.2
	Dạy và Học ở lớp:
· GV hướng dẫn lý thuyết và mở rộng phần nội dung liên hệ.
· SV thực hành, thảo luận và trình bày.
· GV sửa bài và cung cấp, mở rộng từ vựng và ngữ pháp, …

Học ở nhà:
· SV soạn từ vừng, đọc hiểu và viết tóm tắt bài đọc đã giao.
	A1.1

A1.2

A2.1

A2.2

	1/2
	
	· 
	· 
	· 

	2/1
	TOPIC 2: Northeast Asia
This week provides an overview of the influence of Confucianism on history, culture, and economy in China, Japan, and the Korea Peninsula, as well as Taiwan. It also briefly introduces students to the basis of politics and how culture is manipulated in the political terrain.
Practice: 
· Group work, activities and Feedback 
Readings:
· Lim, S., & Alsford, N. J. P. (Eds.). (2021). Culture Is Power in Dynamic Korea: Soft Power and Government Involvement in the Korean Wave. Routledge handbook of contemporary South Korea, 177-190. 
· Kim, Terri. (2009). Confucianism, Modernities and Knowledge: China, South Korea and Japan. International Handbook of Comparative Education, 857-872.
	· 
	· 
	· 

	2/2
	
	· 
	· 
	· 

	3/1
	TOPIC 3: Southeast Asia
This week is an introduction to the histories, cultures, and politics of Southeast Asia. It will provide a historical and contemporary overview of the region and examine patterns of regime change and continuity, focusing especially on colonialism, nationalism, democracy, and authoritarianism. It will cover all the major countries including Indonesia, the Philippines, Thailand, Malaysia, Singapore, Myanmar/Burma, Vietnam, and Cambodia.
Practice: 
· Group work, activities and Feedback (Con’t)
Readings:
· Goh, G. (2000). The ‘ASEAN Way’. Pacific Review, 13(3), 439. 
· Ismail R. Shaw B. J. & Ooi G. L. (2016). Southeast Asian Culture And Heritage In A Globalising World: Diverging Identities In A Dynamic Region. London: Routledge, 1-17. 
	· 
	· 
	· 

	3/2
	· 
	· 
	· 
	· 

	4/1
	TOPIC 4: Middle East and India
This week provides an overview of histories, cultures and politics of Middle East and India, introducing their historical evolution, religions, determinants and the conflictual and cooperative interactions of these states with other countries in the world.
Practice: 
· Group work, activities and Feedback (Con’t)
Readings:
· Srinivas, T. (2011). Exploring Indian culture through food. Education about Asia, 16(3), 38-41. 
· Mazrui, A. A. (1997). Islamic and Western values. Foreign Aff., 76, 118. 
	· 
	· 
	· 

	4/2
	
	· 
	· 
	· 

	5/1
	TOPIC 5: Anglo-Saxon 
This week will teach you about the history, culture and politics of countries spoken English, including the UK, Australia, Canada, New Zealand. 
Practice: 
· Group work, activities and Feedback (Con’t)
Readings:
· Christopher, D. P. (2015). British culture: an introduction. Routledge. Chap 2: Language in Culture, 31-47. 
· Pickering, J. (2001). Globalisation: A threat to Australian culture? The Journal of Australian Political Economy, (48), 46-59. 
	· 
	· 
	· 

	5/2
	
	
	
	

	6/1
	TOPIC 6: Latin American Countries 
This week aims to introduce students to the evolving history, culture and politics of Latin countries, including Latin America, Spain and Portugal. Students will define and analyze key concepts and apply them to the study of the major trends that have swept Latin countries during the last century. 
Practice: 
· Group work, activities and Feedback (Con’t)
Readings:
· Gillin, J. (1946). Modern Latin American Culture. Soc. F., 25, 243-248.
· More readings will be given by lecturers.
	
	
	

	6/2
	
	
	
	

	…
	FINAL TEST
	A3.1


(1): Thông tin về tuần/buổi học. 
(2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục
(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),
(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)
(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

8. Quy định của môn học
(Các quy định của môn học (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và các báo cáo đúng hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ …)

· Trước buổi học: Đọc tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp
· Trong buổi học:
· Tham dự lớp học và ghi chép: Nội dung bài giảng đòi hỏi thông tin từ tài liệu đọc và kiến thức bên ngoài, sinh viên cần tiếp thu và ghi nhớ, tham gia tích cực trong các cuộc thảo luận trên lớp và hợp tác làm việc với các thành viên trong nhóm để đạt được các yêu cầu cho mỗi buổi học.
· Được sử dụng công nghệ như từ điển điện tử, máy tính bảng phục vụ việc tra từ vựng và ghi chép trong quá trình học nhưng tuyệt đối không sử dụng để học môn khác hoặc làm việc riêng.
· Vắng quá 2 buổi học trên lớp: học lại
· Không làm bài giữa kỳ hoặc/và cuối kỳ: thi lại
· Thang điểm 10, điểm đạt tối thiểu: 5/10

9. Phụ trách môn học
Khoa/Bộ môn: Anh văn chuyên ngành
Địa chỉ và email liên hệ: huongtrinh@hcmuush.edu.vn  (TS Trịnh Thu Hương)
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